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Bài tập Sự phát triển và phân bố Nông Nghiệp. 

 

Câu 1 Sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta được biểu hiện 

là 

A. tăng tỉ trọng cây công nghiệp thấp nhất và có xu hướng giảm. 

B. tăng tỉ trọng cây công nghiệp, giảm tỉ trọng cây lương thực. 

C. tăng tỉ trọng cây lương thực, giảm tỉ trọng cây công nghiệp. 

D. tỉ trọng cây lương thực cao nhất và có xu hướng tăng nhanh. 

 

Lời giải  

Sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta được biểu hiện là tăng 

tỉ trọng cây công nghiệp, giảm tỉ trọng cây lương thực. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

 

Câu 2 Trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt: tỉ trọng cây công nghiệp 

tăng, tỉ trọng cây lương thực giảm. Điều này thể hiện điều gì? 

A. Ngành trồng trọt của nước ta không còn phát triển. 

B. Phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới. 

C. Cây lương thực không có vai trò quan trọng như trước. 

D. Giá trị sản xuất của ngành trồng trọt sẽ ngày càng giảm. 

 

Lời giải 

 Sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta được biểu hiện là tăng 

tỉ trọng cây công nghiệp, giảm tỉ trọng cây lương thực. Điều này chứng tỏ nền 

nông nghiệp nước ta đang dần phá thế độc canh của cây lúa, phát huy thế mạnh của 

nền nông nghiệp nhiệt đới. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 3 Cây lương thực ở nước ta bao gồm 
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A. lúa, ngô, khoai, sắn. 

B. lạc, khoai, sắn, mía. 

C. lúa, ngô, đậu tương, lạc. 

D. mía, đậu tương, khoai, sắn. 

 

Lời giải 

 Cây lương thực ở nước ta bao gồm: lúa, ngô, khoai, sắn. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 4 Lúa, ngô, khoai, sắn được xếp vào nhóm cây nào? 

A. Cây công nghiệp. 

B. Cây ăn quả. 

C. Cây lương thực. 

D. Cây rau đậu. 

 

Lời giải  

Lúa, ngô, khoai, sắn là những loại cây lương thực của nước ta. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 5 Cây lương thực chính ở nước ta là 

A. khoai 

B. sắn 

C. lúa 

D. ngô 

  

Lời giải  

Cây lương thực chính ở nước ta là cây lúa, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước 

mà còn xuất khẩu. 

Đáp án cần chọn là: C 
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Câu 6 Hai vùng trọng điểm sản xuất lúa lớn nhất nước ta là 

A. Đồng bằng sông Hồng, đồng băng ven biển miền Trung. 

B. Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long. 

C. Đồng bằng sông Cửu Long, đồng băng ven biển miền Trung. 

D. Đồng bằng Thanh Hóa – Nghệ An, đồng bằng sông Cửu Long. 

 

Lời giải  

Hai vùng trọng điểm sản xuất lúa lớn nhất nước ta là Đồng bằng sông Hồng, đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 7 Vùng trọng điểm sản xuất lúa lớn nhất nước ta là 

A. đồng bằng sông Hồng. 

B. đồng bằng ven biển miền Trung. 

C. đồng bằng Thanh Hóa – Nghệ An. 

D. đồng bằng sông Cửu Long. 

 

Lời giải  

Hai vùng trọng điểm sản xuất lúa lớn nhất nước ta là Đồng bằng sông Hồng, Đồng 

bằng sông Cửu Long. Trong đó lớn nhất là Đồng bằng sông Cửu Long với diện 

tích và sản lượng lúa cao nhất nước ta. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 8 Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất của nước ta là 

A. Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. 

B. Trung du miền núi Bắc Bộ và Đông Nam Bộ. 

C. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. 

D. Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng. 

 

Lời giải  
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Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất của nước ta là Đồng bằng sông Cửu Long và Đông 

Nam Bộ. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 9 Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ là hai vùng 

A. trọng điểm sản xuất lúa lớn nhất nước ta. 

B. chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta. 

C. trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta. 

D. trồng hoa màu, thực phẩm lớn nhất nước ta. 

 

Lời giải  

Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất của nước ta là Đồng bằng sông Cửu Long và Đông 

Nam Bộ. -> C đúng. 

Hai vùng trọng điểm sản xuất lúa, trồng hoa màu thực phẩm lớn nhất nước ta là 

Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng. -> A, D sai. 

Hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta là Đông Nam Bộ và Tây 

Nguyên -> B sai. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 10 Hiện nay, chăn nuôi bò sữa nước ta có xu hướng phát triển mạnh ở 

A. các cao nguyên badan. 

B. các vùng núi cao. 

C. các vùng đồng bằng ven biển. 

D. ven các thành phố lớn. 

 

Lời giải  

Chăn nuôi bò sữa nước ta đang có xu hướng phát triển mạnh ở ven các thành phố 

lớn. 

Đáp án cần chọn là: D 
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Câu 11 Vùng nào có đàn bò với quy mô lớn nhất nước ta? 

A. Duyên hải Nam Trung Bộ. 

B. Tây Nguyên. 

C. Đồng bằng sông Hồng. 

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

 

Lời giải 

 Đàn bò có quy mô lớn nhất là ở Duyên hải Nam Trung Bộ do khu vực này có 

nhiều đồng cỏ rộng lớn. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 12 Hình thức chăn nuôi đang được mở rộng phát triển ở nhiều địa phương 

nước ta là 

A. Chăn nuôi chăn thả. 

B. Chăn nuôi công nghiệp. 

C. Chăn nuôi truồng trại. 

D. Chăn nuôi nửa truồng trại. 

 

Lời giải  

Chăn nuôi công nghiệp đang được mở rộng phát triển ở nhiều địa phương nước ta. 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 13 Đâu không phải đặc điểm của ngành chăn nuôi nước ta? 

A. Chăn nuôi theo hình thức công nghiệp đang được mở rộng. 

B. Cơ cấu ngành chăn nuôi ngày càng đa dạng. 

C. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ngày càng tăng. 

D. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành nông nghiệp. 

 

Lời giải  

Chăn nuôi công nghiệp đang được mở rộng phát triển ở nhiều địa phương nước ta. 
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Cơ cấu ngành chăn nuôi ngày càng đa dạng bao gồm nhiều loại vật nuôi: trâu, bò, 

lợn, gia cầm, dê, cừu,… Chăn nuôi với nhiều mục đích khác nhau: lấy thịt, lấy 

trứng, lấy sữa, lấy lông,… 

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ngày càng tăng nhờ việc áp dụng nhiều tiến bộ 

khoa học kĩ thuật vào chăn nuôi, sử dụng nhiều giống vật nuôi mới giúp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm. -> A, B, C là đặc điểm của ngành chăn nuôi 

nước ta. 

Tuy nhiên, ngành chăn nuôi vẫn chiếm tỉ trọng chưa lớn trong nông nghiệp, lớn 

nhất hiện nay là ngành trồng trọt. -> D không phải đặc điểm của ngành chăn nuôi 

nước ta. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 14 Trong thời gian qua, diện tích trồng lúa không tăng nhiều nhưng sản lượng 

lúa tăng lên nhanh, điều đó chứng tỏ 

A. Tình trạng độc canh cây lúa nước ngày càng tăng. 

B. Nước ta đang đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất. 

C. Diện tích đất thoái hóa, bạc màu ngày càng giảm. 

D. Thị trường tiêu thụ ngày càng rộng lớn. 

 

Lời giải  

Thâm canh trong nông nghiệp là việc tăng năng suất, sản lượng nông sản trên một 

đơn vị diện tích bằng cách sử dụng các giống mới có năng suất cao, nâng cao độ 

phì của đất, áp dụng kĩ thuật sản xuất tiên tiến.... 

=> Hiện nay ở nước ta, vấn đề thâm canh tăng năng suất đang được chú trọng và 

áp dụng mạnh mẽ -> góp phần tăng nhanh sản lượng lúa mặc dù diện tích trồng lúa 

không tăng nhiều. 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 15 Việc đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất đã có ý nghĩa gì đối với ngành 

trồng lúa nước ta? 

A. Tăng diện tích trồng lúa của nước ta. 

B. Tăng sản lượng lúa của nước ta. 
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C. Giảm diện tích trồng lúa của nước ta. 

D. Giảm sản lượng lúa của nước ta. 

 

Lời giải 

 Thâm canh là phương thức sản xuất tiên tiến trong nông nghiệp nhằm tăng năng 

suất, sản lượng nông sản thông qua các biện pháp/giải pháp nâng cao độ phì nhiêu 

kinh tế của ruộng đất, đầu tư thêm vốn và kỹ thuật tiên tiến. 

Hiện nay ở nước ta, vấn đề thâm canh tăng năng suất đang được chú trọng và áp 

dụng mạnh mẽ -> góp phần tăng nhanh sản lượng lúa mặc dù diện tích trồng lúa 

không tăng nhiều. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

 

Câu 16 Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của việc đẩy mạnh trồng cây 

công nghiệp ở nước ta? 

A. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

B. Góp phần bảo vệ môi trường, tận dụng tài nguyên. 

C. Tạo ra mặt hàng xuất khẩu có giá trị. 

D. Cung cấp nguồn thực phẩm bổ dưỡng trong bữa ăn hằng ngày. 

 

Lời giải  

Cây công nghiệp có vai trò: 

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

- Là nguồn hàng xuất khẩu có giá trị, thu ngoại tệ (cà phê, cao su, hồ tiêu, điều...). 

- Phát triển cây công nghiệp lâu năm với mô hình nông – lâm kết hợp.. cũng góp 

phần phủ xanh đất trồng đồi núi trọc, hạn chế xói mòn sạt lở đất, giữ nước 

ngầm..=> góp phần bải vệ môi trường. 

=> Loại đáp án A, B, C 

- Cây công nghiệp lâu năm không đóng vai trò cung cấp nguồn thực phẩm cho bữa 

ăn hằng ngày (thực phẩm chủ yếu từ cây lương thực, hoa màu và chăn nuôi) 
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Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 17 Việc đẩy mạnh trồng cây công nghiệp có ý nghĩa gì đối với sự chuyển dịch 

cơ cấu của ngành trồng trọt nước ta? 

A. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

B. Góp phần bảo vệ môi trường, tận dụng tài nguyên. 

C. Phá thế độc canh trong nông nghiệp. 

D. Tạo ra mặt hàng xuất khẩu. 

 

Lời giải  

Cây công nghiệp có vai trò: 

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. -> vai trò đối với ngành công 

nghiệp. 

->A sai. 

- Là nguồn hàng xuất khẩu có giá trị, thu ngoại tệ (cà phê, cao su, hồ tiêu, điều...). -

> vai trò đối với ngành thượng mại và nền kinh tế. -> D sai. 

- Phát triển cây công nghiệp lâu năm với mô hình nông – lâm kết hợp.. cũng góp 

phần phủ xanh đất trồng đồi núi trọc, hạn chế xói mòn sạt lở đất, giữ nước 

ngầm..=> góp phần bải vệ môi trường. -> B sai. 

- Phá thế độc canh trong nông nghiệp của cây lúa, làm tỉ trọng của cây lúa giảm 

xuống. Tăng tỉ trọng của các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao như cây công 

nghiệp, cây ăn quả -> làm thay đổi cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng tích cực. -> 

C đúng. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

 

Câu 18 Trong cơ cấu ngành trồng trọt nước ta, tỉ trọng cây lương thực đang giảm 

dần và tỉ trọng cây công nghiệp tăng lên, điều đó cho thấy 

A. Nước ta đang phát huy thế mạnh nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa trong 

nông nghiệp. 
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B. Diện tích đất sản xuất cây lương thực đang dần bị thu hẹp. 

C. Cây lương thực không còn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. 

D. Cơ cấu bữa ăn đã thay đổi theo hướng tăng thực phẩm, giảm lương thực. 

 

Lời giải  

Trong cơ cấu ngành trồng trọt nước ta có sự thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng cây 

lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp. Điều này cho thấy nước ta đang phát 

huy tốt thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa cây trồng ->  trước 

đây chủ yếu sản xuất cây lương thực lúa gạo, hiện nay đã cây công nghiệp => Tạo 

ra khối lượng lớn các mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị (cà phê, cao su, 

điều,..) bên cạnh mặt hàng xuất khẩu truyền thống là lúa gạo. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 19 Trong cơ cấu của ngành trồng trọt nước ta, biểu hiện của việc đa dạng hóa 

là gì? 

A. Cây lương thực luôn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu ngành trồng trọt. 

B. Tỉ trọng cây lương thực giảm, cây công nghiệp, cây ăn quả tỉ trọng tăng. 

C. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. 

D. Hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp. 

 

Lời giải  

Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nhưng trước đây 

chủ yếu sản xuất cây lương thực lúa gạo, hiện nay đã có nhiều loại cây công 

nghiệp, cây ăn quả được phát triển. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 20 Đâu không phải là nguyên nhân khiến cây lúa phân bố rộng khắp các 

vùng trên lãnh thổ nước ta: 

A. Đất feralit màu mỡ với diện tích lớn. 

B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 

C. Lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm thâm canh lúa. 

D. Nguồn nước phong phú. 
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Lời giải 

 Cây lúa phân bố rộng khắp trên lãnh thổ nước ta nhờ có điều kiện tự nhiên thuận 

lợi: đất phù sa màu mỡ, nguồn nước phong phú và khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

rất thích hợp với đặc điểm sinh thái của cây lúa. Ngoài ra còn nhờ nguồn lao động 

trong nông nghiệp dồi dào, có nhiều kinh nghiệm thâm canh cây lúa. 

=> Nhận xét A. Đất feralit màu mỡ với diện tích lớn là không đúng. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 21 Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây lúa ở nước ta là 

A. đất feralit, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và nguồn nước dồi dào. 

B. đất phù sa, khí hậu có nhiều thiên tai và nguồn nước dồi dào. 

C. đất feralit, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và mùa khô thiếu nước. 

D. đất phù sa, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và nguồn nước dồi dào. 

 

Lời giải 

 Cây lúa phân bố rộng khắp trên lãnh thổ nước ta nhờ có điều kiện tự nhiên thuận 

lợi: đất phù sa màu mỡ, nguồn nước phong phú và khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

rất thích hợp với đặc điểm sinh thái của cây lúa. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 22 Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển các loại cây ăn quả như sầu 

riêng, chôm chôm, măng cụt, vú sữa ở Đông Nam Bộ là 

A. Nguồn nước dồi dào. 

B. Đất xám phù sa cổ. 

C. Khí hậu nóng ẩm. 

D. Kinh nghiệm sản xuất. 

 

Lời giải  
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Các cây ăn quả: sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, vú sữa là những loại cây nhiệt 

đới => có đặc điểm sinh thái phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm quanh năm ở 

Đông Nam Bộ. 

=> Điều kiện khí hậu nóng ẩm là nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển các 

loại cây ăn quả như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, vú sữa ở Đông Nam Bộ. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 23 Nguyên nhân chính làm cho khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ phát 

triển cây công nghiệp là cây chè mà không phải cây cà phê, cao su? 

A. Đất. 

B. Khí hậu. 

C. Nguồn nước. 

D. Lao động. 

 

Lời giải  

Cả 3 loại cây đều thích hợp với đất feralit, nguồn nước dồi dào và nguồn lao động 

có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. Tuy nhiên 3 loại cây này thích hợp với các 

kiểu khí hậu khác nhau: cây chè là loại cây của miền cận nhiệt, thích hợp với nhiệt 

độ ôn hòa; cà phê và cao su là loài cây của miền nhiệt đới, ưa nhiệt ẩm. 

Mà khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ có một mùa đông lạnh do ảnh hưởng 

của gió mùa Đông Bắc nên có thể phát triển một số loại cây của miền cận nhiệt: 

chè, cải bắp, súp lơ,… 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 24 Nguyên nhân nào sau đây khiến chăn nuôi lợn phát triển mạnh ở đồng 

bằng sông Hồng 

A. Nguồn thức ăn, phụ phẩm từ ngành trồng trọt đa dạng và thị trường tiêu thụ lớn. 

B. Cơ sở dịch vụ thú y phát triển và hiện đại nhất cả nước. 

C. Người dân có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi lợn. 

D. Có nhiều giống lợn mới cho năng suất cao, chất lượng tốt. 
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Lời giải  

Chăn nuôi lợn phát triển mạnh ở đồng bằng sông Hồng vì sự phân bố của đàn lợn 

thường gắn liền với vùng có nhiều hoa màu, lương thực hoặc đông dân. 

- Đồng bằng sông Hồng là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn 

thứ 2 của nước ta nên nguồn thức ăn cho đàn lợn rất dồi dào từ hoa màu, phụ phẩm 

lương thực, thủy sản, thức ăn công nghiệp. 

- Vùng tập trung dân cư đông đúc, nhiều thành phố đô thị nên nhu cầu tiêu thụ thịt 

lợn rất lớn. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 25 Nguyên nhân chủ yếu giúp cho chăn nuôi gia cầm lại phát triển ở các khu 

vực đồng bằng: đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng? 

A. Nguồn thức ăn, phụ phẩm từ ngành trồng trọt đa dạng và thị trường tiêu thụ lớn. 

B. Cơ sở dịch vụ thú y phát triển và hiện đại nhất cả nước. 

C. Người dân có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi gia cầm. 

D. Có nhiều giống gia cầm mới cho năng suất cao, chất lượng tốt. 

 

Lời giải  

Chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh ở đồng bằng sông Hồng vì sự phân bố của đàn 

gia cầm thường gắn liền với vùng có nhiều hoa màu, lương thực hoặc đông dân. 

Các khu vực đồng bằng: đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng là hai 

vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất nước ta nên nguồn thức 

ăn cho đàn gia cầm rất dồi dào từ hoa màu, phụ phẩm lương thực, thủy sản, thức ăn 

công nghiệp. 

- Vùng đồng bằng tập trung dân cư đông đúc, nhiều thành phố đô thị nên nhu cầu 

tiêu thụ thịt rất lớn. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 26 Cho biểu đồ: 
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Biểu đồ tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của một số nhóm cây trồng giai 

đoạn 1990 - 2005 

 

Nhận xét nào sau đây không đúng: 

A. Giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng đều tăng lên liên tục, ổn định. 

B. Cây công nghiệp có tốc độ tăng nhanh nhất. 

C. Cây lương thực có tốc độ tăng nhanh và cao hơn mức trung bình chung. 

D. Cây rau đậu có tốc độ tăng khá nhanh.và cao hơn mức trung bình chung. 

 

Lời giải 

 Nhận xét: 

- Giai đoạn 1990 – 2005, giá trị sản xuất của ngành trồng trọt theo các nhóm cây 

trồng đều tăng lên liên tục và ổn định => nhận xét A đúng => loại 

- Cây công nghiệp có tốc độ tăng nhanh nhất (382,3%  năm 2005) => nhận xét B 

đúọa => loại 

- Cây lương thực có tốc độ tăng chậm nhất (191,8% năm 2005) và thấp hơn mức 

trung bình chung (191,8% < 217,5%) => nhận xét C không đúng. 
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- Cây rau đậu có tốc độ tăng nhanh thứ 2 (256,8% năm 2005 )và cao hơn mức 

trung bình chung và cao hơn mức trung bình chung (256,8% > 217,5%) => nhận 

xét D đúng => loại 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 27 Cho biểu đồ:  

 

Đặt tên cho biểu đồ trên. 

A. Biểu đồ thể hiện tình hình phát triển ngành trồng trọt nước ta giai đoạn 1990 – 

2005. 

B. Biểu đồ thể hiện cơ cấu ngành trồng trọt nước ta giai đoạn 1990 – 2005. 

C. Biểu đồ so sánh giá trị sản xuất của một số cây trồng của ngành trồng trọt nước 

ta giai đoạn 1990 – 2005. 

D. Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của một số nhóm cây trồng 

giai đoạn 1990 – 2005. 

 

Lời giải  

Loại biểu đồ là biểu đồ đường. -> B sai. 
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Đơn vị của các thành phần là % -> A, C sai. 

Các đường của biểu đồ đều bắt đầu từ 100%, có 4 thành phần là tổng số, cây lương 

thực, cây công nghiệp, cây rau đậu. -> biểu đồ tốc độ tăng trưởng. -> D đúng. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 28 Ở nước ta, chăn nuôi chiếm tỉ trọng thấp trong nông nghiệp nguyên nhân 

chủ yếu do 

A. Nước ta có khí hậu thất thường, nhiều thiên tai nên chăn nuôi khó phát triển. 

B. Không có nhiều đồng cỏ, nguồn thức ăn còn thiếu. 

C. Giống gia súc, gia cầm cho năng suất cao còn ít, chất lượng thấp. 

D. Cơ sở vật chất cho chăn nuôi còn yếu kém. 

 

Lời giải 

 Ở nước ta, do trình độ khoa học kĩ thuật ngành nông nghiệp chưa phát triển mạnh, 

việc áp dụng các tiến bộ khoa học trong chăn nuôi còn hạn chế nên giống gia súc 

gia cầm cho năng suất cao vẫn còn ít, chất lượng tốt còn thấp (đặc biệt là cho yêu 

cầu xuất khẩu). Do vậy hiệu quả chăn nuôi chưa thật cao -> chăn nuôi chiếm tỉ 

trọng thấp trong nông nghiệp. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 29 Nguyên nhân tự nhiên chủ yếu giúp nước ta có cơ cấu cây trồng và vật 

nuôi đa dạng là 

A. Địa hình ¾ diện tích là đồi núi và ¼ diện tích là đồng bằng. 

B. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều nước và giàu phù sa. 

C. Khí hậu phân hóa đa dạng: theo mùa, độ cao, Bắc – Nam và Đông – Tây. 

D. Tiếp giáp với biển Đông – có nguồn nhiệt, ẩm dồi dào. 

 

Lời giải 

 Việc lựa chọn các loại cây trồng và vật nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào yếu tố nhiệt 

độ và lượng mưa của khí hậu. Mỗi loại cây trồng, vật nuôi sẽ thích hợp với điều 

kiện nhiệt độ và lượng mưa khác nhau. Khí hậu phân hóa đa dạng: theo mùa, độ 
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cao, Bắc – Nam và Đông – Tây giúp nước ta phát triển cơ cấu cây trồng và vật 

nuôi đa dạng, bao gồm các loại cây của miền nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới. 

Đáp án cần chọn là: C 

 


